
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
4/7/2022 5/7/2022 6/7/2022 7/7/2022 8/7/2022 9/7/2022

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

CĐ12A 328/450 336/450 344/450 352/450 360/450

Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

8/240 16/240 24/240 32/240 40/240
Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương

Thực tập doanh nghiệp Thực tập doanh nghiệp Thực tập doanh nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

168/180 176/180 180/180 12/280 20/280
Thầy Ngọc Thầy Ngọc Thầy Ngọc Thầy Thạnh Thầy Thạnh

Thực tập tốt nghiệp

4/280

Thầy Thạnh

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

128/240 136/240 144/240 152/240 160/240
Thầy Thành Thầy Thành Thầy Thành Thầy Thành Thầy Thành

CĐ13A-LT Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

328/450 336/450 344/450 352/450 360/450

Thầy Ngọc Thầy Ngọc Thầy Ngọc Thầy Ngọc Thầy Ngọc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ HỌC SINH - SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022
Từ ngày: 04/7/2022 đến 09/7/2022

Lớp

TĐ12B

TĐL12A

TQT12B

1



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
4/7/2022 5/7/2022 6/7/2022 7/7/2022 8/7/2022 9/7/2022

Lớp

Nguyễn Xuân BáchNguyễn Văn Phước

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LẬP

2



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
11/7/2022 12/7/2022 13/7/2022 14/7/2022 15/7/2022 16/7/2022

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

CĐ12A 368/450 376/450 384/450 392/450 400/450
Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

48/240 56/240 64/240 72/240 80/240
Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

28/280 36/280 44/280 52/280 60/280

Thầy Thạnh Thầy Thạnh Thầy Thạnh Thầy Thạnh Thầy Thạnh

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

168/240 176/240 184/240 192/240 200/240
Thầy Thành Thầy Thành Thầy Thành Thầy Thành Thầy Thành

CĐ13A-LT Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

368/450 376/450 384/450 392/450 400/450

Thầy Ngọc Thầy Ngọc Thầy Ngọc Thầy Ngọc Thầy Ngọc

Nguyễn Xuân BáchNguyễn Văn Phước

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ HỌC SINH - SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022
Từ ngày: 11/7/2022 đến 16/7/2022

Lớp

TĐ12B

TĐL12A

TQT12B

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LẬP

1



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
18/7/2022 19/7/2022 20/7/2022 21/7/2022 22/7/2022 23/7/2022

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

CĐ12A 408/450 416/450 424/450 432/450 440/450
Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

88/240 96/240 104/240 112/240 120/240
Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

68/280 76/280 84/280 92/280 100/280

Thầy Thạnh Thầy Thạnh Thầy Thạnh Thầy Thạnh Thầy Thạnh

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

208/240 216/240 224/240 232/240 240/240
Thầy Thành Thầy Thành Thầy Thành Thầy Thành Thầy Thành

CĐ13A-LT Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

408/450 416/450 424/450 432/450 440/450
Thầy Ngọc Thầy Ngọc Thầy Ngọc Thầy Ngọc Thầy Ngọc

CĐ13A

CĐ14A

CM13A

CM14A

Lớp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ HỌC SINH - SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022
Từ ngày: 18/7/2022 đến 23/7/2022

TĐ12B

TĐL12A

TQT12B

Giáo dục quốc phòng - 
an ninh

Giáo dục quốc phòng - 
an ninh

Giáo dục quốc phòng - 
an ninh

Giáo dục quốc phòng - 
an ninh

Giáo dục quốc phòng - 
an ninh

Giáo dục quốc phòng - 
an ninh

1



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
18/7/2022 19/7/2022 20/7/2022 21/7/2022 22/7/2022 23/7/2022

Lớp

CQT14A

CTKTT12A
CTKTT13A

Nguyễn Xuân BáchNguyễn Văn Phước

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LẬP

2



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
25/7/2022 26/7/2022 27/7/2022 28/7/2022 29/7/2022 30/7/2022

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

CĐ12A 448/450 450/450
Cô Võ Hương Cô Võ Hương

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

128/240 136/240 144/240 152/240 160/240
Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

108/280 116/280 124/280 132/280 140/280

Thầy Thạnh Thầy Thạnh Thầy Thạnh Thầy Thạnh Thầy Thạnh

CĐ13A-LT Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

448/450 450/450
Thầy Ngọc Thầy Ngọc

CĐ13A

CĐ14A

CM13A

CM14A

CQT14A

CTKTT12A
CTKTT13A

Lớp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ HỌC SINH - SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022
Từ ngày: 25/7/2022 đến 30/7/2022

TĐ12B

TĐL12A

Giáo dục quốc phòng - 
an ninh

Giáo dục quốc phòng - 
an ninh

Giáo dục quốc phòng - 
an ninh

Giáo dục quốc phòng - 
an ninh

1



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
25/7/2022 26/7/2022 27/7/2022 28/7/2022 29/7/2022 30/7/2022

Lớp

Nguyễn Xuân Bách

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LẬP

Nguyễn Văn Phước

2
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